
Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở, loại hình đào tạo (số 

hiệu)

Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ

Đủ 

điều 

kiện

Không 

đủ

 điều 

kiện

A TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

I CHỈ TIÊU:   1  ĐĂNG KÝ: 8

1 Trần Quốc Đức 3/13/1994 Quảng Trị

Đại học chuyên ngành 

Luật; Đại học chuyên 

ngành Công tác xã hội

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E00171775); Đại học Thủ 

Đàu Một (Chính quy, 

1431055)

X

2 Nguyễn Thị Thu Huyền 6/23/1996

TX Hương 

Thủy, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Luật Kinh tế

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E0000554)
X

Từ tháng 10/2020 đến nay: Nhân viên 

hành chính  Công ty cổ phần Dệt may 

Phú Hòa An.

3 Bùi Khanh 7/19/1966

Phường An 

Đông, TP 

Huế

Đại học Quản trị kinh 

doanh; Đại học 

chuyên ngành Luật

Đại học mở bán công TP Hồ 

Chí Minh (Mở rộng, số hiệu 

A.16736); Trung tâm Đào tạo 

từ xa Huế (Từ xa, số hiệu 

E0090640)

X
Từ tháng 5/1997 đến nay: Hợp đồng 

tại TT Dịch vụ việc làm

4 Lê Văn Lối :05/4/1998
A Lưới, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Luật

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E0010939)

Dân tộc 

Pacô 
X

Từ tháng 7/2021 đến tháng 02/2022: 

hợp đồng tại công ty TNHH DANA 

LAW, SUNLAW

Từ tháng 2/2022 đến nay: Nhân viên 

thẩm định giá Hoàng Quân

5 Đặng Thị Ái Nhân ;02/11/1987
Phường Vỹ 

Dạ, TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Luật

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E0139783)
X

Từ tháng 01/2010 đến nay: Nhân viên 

Công ty cổ phần Khoáng sản Huế

6 Nguyễn Thị Hoài Nhi 8/20/1998
Phú Diên, 

Phú Vang

Đại học chuyên ngành 

Luật

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E0011130)
X

7 Trần Văn Từ ;01/6/1995 Quảng Ngãi
Đại học chuyên ngành 

Luật

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E000274)
X

8 Trần Anh Vinh 10/10/1982

Phường 

Trường An, 

TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Luật

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E0099413)
X

Từ tháng 6/2017 đến nay: Nhân viên 

Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Ghi chú

Tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề

   Phụ lục 01

DANH SÁCH KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN VÕNG 1 CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

( Ban hành kèm theo Thông báo số:  07/TB-HĐTD  ngày  28 /7/2022 của Hội đồng tuyển dụng)

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Thông tin quá trình đào tạo

Ưu tiên 

(nếu có)

Kết quả 



Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở, loại hình đào tạo (số 

hiệu)

Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ

Đủ 

điều 

kiện

Không 

đủ

 điều 

kiện

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Thông tin quá trình đào tạo

Ưu tiên 

(nếu có)

Kết quả 

B TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM

I CHỈ TIÊU:   1  ĐĂNG KÝ: 0

II CHỈ TIÊU:   1  ĐĂNG KÝ: 3

1 Hoàng Lê Vân Anh 28/10/1991
TX Hương 

Trà, TT Huế

ĐH Tài chính - Ngân 

hàng

Đại học Duy Tân (Chính quy, 

số hiệu E0005403)
X

Từ Tháng 10/2021 đến nay: Nhân 

viên hợp đồng tại TT Công tác xã hội 

và QBTTE

2 Hồ Văn Thái 10/02/1991
Nam Đông, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Tài chính ngân hàng

Đại học Kinh tế Huế  (Chính 

quy, E0075620)

Dân tộc Cơ 

tu
X

Từ tháng 7/2016 đến nay: Chủ tịch 

Hội chữ thập đỏ xã Thượng Lộ, huyện 

Nam Đông.

3 Lê Thị Ngọc Quyên 17/9/1985 Quảng Trị
Đại học chuyên ngành 

Ngân hàng

Đại học Duy Tân (Chính quy, 

số hiệu 40026178)
X

III Dạy Văn hóa  ĐĂNG KÝ: 8

1 Hoàng Thị Bông 25/02/1988
Phong Điền, 

TT Huế

Đại học Ngữ Văn;

Thạc sĩ Lý luận và 

phương pháp giảng 

dạy học môn Văn - 

Tiếng Việt

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0002430);

Đại học Huế (Chính quy, số 

hiệu 0002781)

Nghiệp vụ 

sư phạm
X

Từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2020: 

hợp đồng tại UBND xã Phong 

Chương;

Từ tháng 3/2022 đến nay: Giáo viên 

hợp đồng Trường Mầm non Tuổi Thơ

2 Võ Thị Ánh Diệp 29/9/1994
Phường Vỹ 

Dạ, TP Huế

Đại học  Sư phạm 

Lịch sử

Đại học Sư phạm Huế (Chính 

quy, số hiệu E0118890)
X

Từ năm 2018 đến nay: Nhân viên hợp 

đồng Công ty phát triển giáo dục Đan 

Nguyên

3 Trần Thị Hồng Hà 10/5/1989 Quảng Bình
Thạc sĩ Lịch sử; Đại 

học  Sư phạm Lịch sử

Đại học Sư phạm Huế (Thạc 

sĩ Chính quy, số hiệu 

0000177; Đại học Chính quy, 

số hiệu E00211563)

Con bệnh 

bênh
X

Tháng 9/2015 đến tháng 6/2020: Giáo 

viên hợp đồng tại Trường THPT Gia 

Hội, Trường Trung cấp nghề số 10, 

Trường THCS Lý tự Trọng

4 Phan Thanh Lâm 12/8/1996
Phường Vỹ 

Dạ, TP Huế

Đại học  Sư phạm 

Lịch sử

Đại học Sư phạm Huế (Chính 

quy, số hiệu E0130761)
X

Từ tháng 7/2018 đến nay: Công nhân 

Công ty cổ phần Gas Miền trung tại 

Huế;

Chăm sóc dinh dưỡng

Tổng hợp, truyền thông, vận động

CHỈ TIÊU:   01



Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở, loại hình đào tạo (số 

hiệu)

Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ

Đủ 

điều 

kiện

Không 

đủ

 điều 

kiện

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Thông tin quá trình đào tạo

Ưu tiên 

(nếu có)

Kết quả 

5 Lê Phú Quỳnh Như 25/8/1987
Phú Lộc, TT 

Huế

Thạc sỹ Khoa học 

Cây trồng; Đại học 

Làm vườn-Sinh vật 

cảnh 

Đại học Nông lâm Thành phố 

Hồ Chí Minh (Chính quy, số 

hiệu A068391);

Đại học Nông lâm Huế 

(Chính quy, số hiệu 

A352676)

Nghiệp vụ 

sư phạm
X

6 Lê Ngọc Khánh Quỳnh 19/02/1993
Phường Phú 

Hội, TP Huế

Đại học Sư phạm Vật 

lý

Đại học Sư phạm Huế (Chính 

quy, số hiệu E 0101275)
X

7 Nguyễn Thị Minh Thư 06/02/1991
Phú Vang, 

TT Huế

Đại học Luật; Đại học 

Sư phạm Địa lý

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

số hiệu E0024084); Đại học 

Sư phạm Huế (liên thông, số 

hiệu E0072643)

X

Tháng 06/2015 đến tháng 6/20216: 

Nhân viên hợp đồng tại TT Giới thiệu 

việc làm và Dạy nghề Hội LHPN tỉnh 

Tháng 7/2016 đến tháng 5/2020: 

Nhân viên hợp đồng Ban Tuyên giáo 

Hội LHPN tỉnh; 

Tháng 6/2020 đến tháng 5/2022: 

Nhân viên hợp đồng Văn phòng Hội 

LHPN tỉnh 

8 Nguyễn Thị Hồng Trang 11/6/1991
Phong Điền, 

TT Huế
Đại học Toán

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0100230)

Nghiệp vụ 

sư phạm
x

Từ tháng 11/2017 đến nay: Nhân viên 

Quản lý chất lượng tại Công ty cổ 

phần Dệt may Huế.

C TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI 

I CHỈ TIÊU:   2  ĐĂNG KÝ: 16

1 Lê Văn Anh 01/01/1993
A Lưới, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Công tác xã hội

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0009092)

Dân tộc Pa 

cô; Con 

bệnh binh, 

gia đình liệt 

sĩ

X

2 Nguyễn Thị Thảo Hoài 10/1/1995
Phú Lộc, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Triết học

Đại học Khoa học Huế (chính 

quy, số hiệu E0126031)
X

Tháng 01/2019 đến nay: Nhân viên 

kinh doanh công ty Bảo hiểm Hàng 

không Huế

Quản trị



Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở, loại hình đào tạo (số 

hiệu)

Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ

Đủ 

điều 

kiện

Không 

đủ

 điều 

kiện

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Thông tin quá trình đào tạo

Ưu tiên 

(nếu có)

Kết quả 

3 Dương Thị Huế 8/14/1991
Phú Vang, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Ngữ văn

Đại học Sư phạm Huế (Chính 

quy, số hiệu E0062479)
X

Tháng 09/2020 đến nay: Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN xã Phú Hồ, Phú Vang

4 Nguyễn Thị Hương 7/29/1996
Phú Vang, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Văn học

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0127923)

X

Từ tháng 7/2021 đến nay: Nhan viên 

Công ty cổ phần Dệt may Thiên An 

Phú

5 Ngô Cao Lan Hương 01/01/1995
Hương Thủy, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Văn học

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0127923)

Con bệnh 

binh hạng 

1/4

X

Đt 0706145905; nhân viên hợp đồng 

tại TT Bảo trợ xã hội từ ngày 

01/9/2018 đến nay

6 Lê Thị Thu Huyền 05/5/1998
An Tây, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành

Khoa Du lịch - Đại học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0004993)

X

7 Phan Thanh Oánh 11/10/1991
Quảng Điền, 

TT Huế

Đại học chuyên ngàng 

Luật

Đại học Luật Huế  (Vừa làm 

vừa học, số hiệu E0005403)
X

Tháng 04/2021 đến nay: Nhân viên 

TT Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ 

trẻ em

8 Nguyễn Minh Phúc 09/01/1997
Phường Đuc, 

TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Văn học

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0002839)

X

9 Lê Minh Phương 6/25/1990

Phường 

Phước Vĩnh, 

TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Kế toán doanh nghiệp

Đại học kinh tế Huế  (Vừa 

học vừa làm, E00975587)
X

 Từ ngày 01/8/2012 đến nay: nhân 

viên hợp đồng tại TT Bảo trợ xã hội

10 Trần Thị Phượng 4/14/1987
TX Hương 

Trà, TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Xẫ hội-nhân văn

Đại học Dân lập Phú Xuân 

(Chính quy, số hiệu 033407)
X

Từ ngày 01/11/2012 đến nay: tại 

Trung tâm Bảo trợ xã hội

11 Đỗ Tài 4/24/1991
Phong Điền, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Văn hóa du lịch

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0041377)

X

Tháng 5/2016 đến tháng 3/2021: 

Nhân viên Công ty cổ phần Mai linh, 

Pepsi Suntory; Tháng 7/2021 đến nay; 

Nhân viên Công ty tài chính Quốc tế 

Việt Nam



Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở, loại hình đào tạo (số 

hiệu)

Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ

Đủ 

điều 

kiện

Không 

đủ

 điều 

kiện

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Thông tin quá trình đào tạo

Ưu tiên 

(nếu có)

Kết quả 

12 Nguyễn Đức Thắng ;09/02/1976

Phường 

Trường An, 

TP Huế

Đại học chuyên ngàng 

Luật

Đại học Khoa học Huế - 

Khoa Luật học (Tại chức, số 

hiệu E0025866)

X

Nhân viên Bảo vệ Ban Quản lý Chợ 

An Cựu (Tháng 01/20214 đến nay)

13 Phan Công Thành 6/8/1995
Phú Vang, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Kế toán 

Đại học Kinh tế Huế (Chính 

quy, số E0116228)
X

Tháng 3/2018 đến nay: nhân viên kế 

toán Công ty Phú Hoàng Thịnh, 

Toyota Huế

14 Nguyễn Hùng Mai Thảo 9/19/1989

Phường 

Phước Vĩnh, 

TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Kế toán 

Viên Đại học Mở Hà Nội (Từ 

xã, Số hiệu 365244)
X

Thán 3/2019 đến nay: Hợp đồng tỉnh 

đoàn TT Huế

15 Mai Thị Thúy Trình 4/18/1995
TX Hương 

Trà, TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Công tác xã hội

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0117937)

X

16 Nguyễn Thị Hải Yến 12/10/1994

Phường Kim 

Long, TP 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Khoa học cây trồng

Đại học Nông lâm Huế 

(Chính quy, số hiệu 

A0008313)

X
Từ tháng 6/2019 đến nay: Nhân viên 

hợp đồng Trung tâm Bảo trợ xã hội

D TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG

I CHỈ TIÊU:   1  ĐĂNG KÝ: 2

1 Nguyễn Đình Trương Nguyễn 05/3/1988

Phường Kim 

Long,

 TP Huế

Thạc sỹ

 Ngôn ngữ học

Đại học Tiếng Anh

Đại học Khoa học Huế

 (chính quy, số hiệu 

0003178);

Đại học Ngoại ngữ Huế 

(chính quy, số hiệu 000384)

Nghiệp vụ 

sư phạm
X

2 Nguyễn Hữu Diễm Thi 10/01/1992

Phường 

Thủy Xuân, 

TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Hóa hữu cơ; Đại học 

Luật

Đại học Khoa học Huế (chính 

quy, E0064350); Đại học 

Luật Huế (Đào tạo từ xa, số 

hiệu E0134257)

Nghiệp vụ 

sư phạm
X

Từ tháng 3/2021 đến nay: Nhân viên 

hợp đồng Trung tâm ĐDCSNCC

Tâm lý













Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở, loại hình đào tạo (số 

hiệu)

Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ

A TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

I CHỈ TIÊU:   1  ĐĂNG KÝ: 8

1 Trần Quốc Đức 3/13/1994 Quảng Trị

Đại học chuyên ngành 

Luật; Đại học chuyên 

ngành Công tác xã hội

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E00171775); Đại học Thủ 

Đàu Một (Chính quy, 

1431055)

2 Nguyễn Thị Thu Huyền 6/23/1996

TX Hương 

Thủy, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Luật Kinh tế

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E0000554)

Từ tháng 10/2020 đến nay: Nhân viên hành 

chính  Công ty cổ phần Dệt may Phú Hòa 

An.

3 Bùi Khanh 7/19/1966

Phường An 

Đông, TP 

Huế

Đại học Quản trị kinh 

doanh; Đại học 

chuyên ngành Luật

Đại học mở bán công TP Hồ 

Chí Minh (Mở rộng, số hiệu 

A.16736); Trung tâm Đào tạo 

từ xa Huế (Từ xa, số hiệu 

E0090640)

Từ tháng 5/1997 đến nay: Hợp đồng tại TT 

Dịch vụ việc làm

4 Lê Văn Lối :05/4/1998
A Lưới, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Luật

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E0010939)
Dân tộc Pacô 

Từ tháng 7/2021 đến tháng 02/2022: hợp 

đồng tại công ty TNHH DANA LAW, 

SUNLAW

Từ tháng 2/2022 đến nay: Nhân viên thẩm 

định giá Hoàng Quân

5 Đặng Thị Ái Nhân ;02/11/1987
Phường Vỹ 

Dạ, TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Luật

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E0139783)

Từ tháng 01/2010 đến nay: Nhân viên Công 

ty cổ phần Khoáng sản Huế

6 Nguyễn Thị Hoài Nhi 8/20/1998
Phú Diên, 

Phú Vang

Đại học chuyên ngành 

Luật

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E0011130)

7 Trần Văn Từ ;01/6/1995 Quảng Ngãi
Đại học chuyên ngành 

Luật

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E000274)

8 Trần Anh Vinh 10/10/1982

Phường 

Trường An, 

TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Luật

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

E0099413)

Từ tháng 6/2017 đến nay: Nhân viên Trung 

tâm Dịch vụ việc làm.

Ghi chú

Tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề

   Phụ lục 02

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

( Ban hành kèm theo Thông báo số:  07 /TB-HĐTD  ngày  28/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng)

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Thông tin quá trình đào tạo

Ưu tiên (nếu 

có)



Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở, loại hình đào tạo (số 

hiệu)

Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Thông tin quá trình đào tạo

Ưu tiên (nếu 

có)

B TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM

I CHỈ TIÊU:   1  ĐĂNG KÝ: 0

II CHỈ TIÊU:   1  ĐĂNG KÝ: 3

1 Hoàng Lê Vân Anh 28/10/1991
TX Hương 

Trà, TT Huế

ĐH Tài chính - Ngân 

hàng

Đại học Duy Tân (Chính quy, 

số hiệu E0005403)

Từ Tháng 10/2021 đến nay: Nhân viên hợp 

đồng tại TT Công tác xã hội và QBTTE

2 Hồ Văn Thái 10/02/1991
Nam Đông, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Tài chính ngân hàng

Đại học Kinh tế Huế  (Chính 

quy, E0075620)

Dân tộc Cơ 

tu

Từ tháng 7/2016 đến nay: Chủ tịch Hội chữ 

thập đỏ xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông.

3 Lê Thị Ngọc Quyên 17/9/1985 Quảng Trị
Đại học chuyên ngành 

Ngân hàng

Đại học Duy Tân (Chính quy, 

số hiệu 40026178)

III Dạy Văn hóa  ĐĂNG KÝ: 8

1 Hoàng Thị Bông 25/02/1988
Phong Điền, 

TT Huế

Đại học Ngữ Văn;

Thạc sĩ Lý luận và 

phương pháp giảng 

dạy học môn Văn - 

Tiếng Việt

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0002430);

Đại học Huế (Chính quy, số 

hiệu 0002781)

Nghiệp vụ 

sư phạm

Từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2020: hợp 

đồng tại UBND xã Phong Chương;

Từ tháng 3/2022 đến nay: Giáo viên hợp 

đồng Trường Mầm non Tuổi Thơ

2 Võ Thị Ánh Diệp 29/9/1994
Phường Vỹ 

Dạ, TP Huế

Đại học  Sư phạm 

Lịch sử

Đại học Sư phạm Huế (Chính 

quy, số hiệu E0118890)

Từ năm 2018 đến nay: Nhân viên hợp đồng 

Công ty phát triển giáo dục Đan Nguyên

3 Trần Thị Hồng Hà 10/5/1989 Quảng Bình
Thạc sĩ Lịch sử; Đại 

học  Sư phạm Lịch sử

Đại học Sư phạm Huế (Thạc 

sĩ Chính quy, số hiệu 

0000177; Đại học Chính quy, 

số hiệu E00211563)

Con bệnh 

bênh

Tháng 9/2015 đến tháng 6/2020: Giáo viên 

hợp đồng tại Trường THPT Gia Hội, 

Trường Trung cấp nghề số 10, Trường 

THCS Lý tự Trọng

4 Phan Thanh Lâm 12/8/1996
Phường Vỹ 

Dạ, TP Huế

Đại học  Sư phạm 

Lịch sử

Đại học Sư phạm Huế (Chính 

quy, số hiệu E0130761)

Từ tháng 7/2018 đến nay: Công nhân Công 

ty cổ phần Gas Miền trung tại Huế;

Chăm sóc dinh dưỡng

Tổng hợp, truyền thông, vận động

CHỈ TIÊU:   01



Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở, loại hình đào tạo (số 

hiệu)

Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Thông tin quá trình đào tạo

Ưu tiên (nếu 

có)

5 Lê Phú Quỳnh Như 25/8/1987
Phú Lộc, TT 

Huế

Thạc sỹ Khoa học 

Cây trồng; Đại học 

Làm vườn-Sinh vật 

cảnh 

Đại học Nông lâm Thành phố 

Hồ Chí Minh (Chính quy, số 

hiệu A068391);

Đại học Nông lâm Huế 

(Chính quy, số hiệu 

A352676)

Nghiệp vụ 

sư phạm

6 Lê Ngọc Khánh Quỳnh 19/02/1993
Phường Phú 

Hội, TP Huế

Đại học Sư phạm Vật 

lý

Đại học Sư phạm Huế (Chính 

quy, số hiệu E 0101275)

7 Nguyễn Thị Minh Thư 06/02/1991
Phú Vang, 

TT Huế

Đại học Luật; Đại học 

Sư phạm Địa lý

Đại học Luật Huế (Chính quy, 

số hiệu E0024084); Đại học 

Sư phạm Huế (liên thông, số 

hiệu E0072643)

Tháng 06/2015 đến tháng 6/20216: Nhân 

viên hợp đồng tại TT Giới thiệu việc làm và 

Dạy nghề Hội LHPN tỉnh 

Tháng 7/2016 đến tháng 5/2020: Nhân viên 

hợp đồng Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh; 

Tháng 6/2020 đến tháng 5/2022: Nhân viên 

hợp đồng Văn phòng Hội LHPN tỉnh 

8 Nguyễn Thị Hồng Trang 11/6/1991
Phong Điền, 

TT Huế
Đại học Toán

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0100230)

Nghiệp vụ 

sư phạm

Từ tháng 11/2017 đến nay: Nhân viên Quản 

lý chất lượng tại Công ty cổ phần Dệt may 

Huế.

C TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI 

I CHỈ TIÊU:   2  ĐĂNG KÝ: 16

1 Lê Văn Anh 01/01/1993
A Lưới, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Công tác xã hội

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0009092)

Dân tộc Pa 

cô; Con bệnh 

binh, gia 

đình liệt sĩ

2 Nguyễn Thị Thảo Hoài 10/1/1995
Phú Lộc, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Triết học

Đại học Khoa học Huế (chính 

quy, số hiệu E0126031)

Tháng 01/2019 đến nay: Nhân viên kinh 

doanh công ty Bảo hiểm Hàng không Huế

3 Dương Thị Huế 8/14/1991
Phú Vang, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Ngữ văn

Đại học Sư phạm Huế (Chính 

quy, số hiệu E0062479)

Tháng 09/2020 đến nay: Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN xã Phú Hồ, Phú Vang

Quản trị



Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở, loại hình đào tạo (số 

hiệu)

Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Thông tin quá trình đào tạo

Ưu tiên (nếu 

có)

4 Nguyễn Thị Hương 7/29/1996
Phú Vang, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Văn học

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0127923)

Từ tháng 7/2021 đến nay: Nhan viên Công 

ty cổ phần Dệt may Thiên An Phú

5 Ngô Cao Lan Hương 01/01/1995
Hương Thủy, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Văn học

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0127923)

Con bệnh 

binh hạng 

1/4

Đt 0706145905; nhân viên hợp đồng tại TT 

Bảo trợ xã hội từ ngày 01/9/2018 đến nay

6 Lê Thị Thu Huyền 05/5/1998
An Tây, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành

Khoa Du lịch - Đại học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0004993)

7 Phan Thanh Oánh 11/10/1991
Quảng Điền, 

TT Huế

Đại học chuyên ngàng 

Luật

Đại học Luật Huế  (Vừa làm 

vừa học, số hiệu E0005403)
Tháng 04/2021 đến nay: Nhân viên TT 

Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em

8 Nguyễn Minh Phúc 09/01/1997
Phường Đuc, 

TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Văn học

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0002839)

9 Lê Minh Phương 6/25/1990

Phường 

Phước Vĩnh, 

TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Kế toán doanh nghiệp

Đại học kinh tế Huế  (Vừa 

học vừa làm, E00975587)

 Từ ngày 01/8/2012 đến nay: nhân viên hợp 

đồng tại TT Bảo trợ xã hội

10 Trần Thị Phượng 4/14/1987
TX Hương 

Trà, TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Xẫ hội-nhân văn

Đại học Dân lập Phú Xuân 

(Chính quy, số hiệu 033407)

Từ ngày 01/11/2012 đến nay: tại Trung tâm 

Bảo trợ xã hội

11 Đỗ Tài 4/24/1991
Phong Điền, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Văn hóa du lịch

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0041377)

Tháng 5/2016 đến tháng 3/2021: Nhân viên 

Công ty cổ phần Mai linh, Pepsi Suntory; 

Tháng 7/2021 đến nay; Nhân viên Công ty 

tài chính Quốc tế Việt Nam

12 Nguyễn Đức Thắng ;09/02/1976

Phường 

Trường An, 

TP Huế

Đại học chuyên ngàng 

Luật

Đại học Khoa học Huế - 

Khoa Luật học (Tại chức, số 

hiệu E0025866)

Nhân viên Bảo vệ Ban Quản lý Chợ An Cựu 

(Tháng 01/20214 đến nay)

13 Phan Công Thành 6/8/1995
Phú Vang, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Kế toán 

Đại học Kinh tế Huế (Chính 

quy, số E0116228)

Tháng 3/2018 đến nay: nhân viên kế toán 

Công ty Phú Hoàng Thịnh, Toyota Huế



Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở, loại hình đào tạo (số 

hiệu)

Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Thông tin quá trình đào tạo

Ưu tiên (nếu 

có)

14 Nguyễn Hùng Mai Thảo 9/19/1989

Phường 

Phước Vĩnh, 

TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Kế toán 

Viên Đại học Mở Hà Nội (Từ 

xã, Số hiệu 365244)

Thán 3/2019 đến nay: Hợp đồng tỉnh đoàn 

TT Huế

15 Mai Thị Thúy Trình 4/18/1995
TX Hương 

Trà, TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Công tác xã hội

Đại học Khoa học Huế 

(Chính quy, số hiệu 

E0117937)

16 Nguyễn Thị Hải Yến 12/10/1994

Phường Kim 

Long, TP 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Khoa học cây trồng

Đại học Nông lâm Huế 

(Chính quy, số hiệu 

A0008313)

Từ tháng 6/2019 đến nay: Nhân viên hợp 

đồng Trung tâm Bảo trợ xã hội

D TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG

I CHỈ TIÊU:   1  ĐĂNG KÝ: 2

1 Nguyễn Đình Trương Nguyễn 05/3/1988

Phường Kim 

Long,

 TP Huế

Thạc sỹ

 Ngôn ngữ học

Đại học Tiếng Anh

Đại học Khoa học Huế

 (chính quy, số hiệu 

0003178);

Đại học Ngoại ngữ Huế 

(chính quy, số hiệu 000384)

Nghiệp vụ 

sư phạm

2 Nguyễn Hữu Diễm Thi 10/01/1992

Phường 

Thủy Xuân, 

TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Hóa hữu cơ; Đại học 

Luật

Đại học Khoa học Huế (chính 

quy, E0064350); Đại học 

Luật Huế (Đào tạo từ xa, số 

hiệu E0134257)

Nghiệp vụ 

sư phạm

Từ tháng 3/2021 đến nay: Nhân viên hợp 

đồng Trung tâm ĐDCSNCC

Tâm lý
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